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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TH                

TỈ            

Bản án số: 33/2024/HS-ST 

Ngày 15/3/2024 

 CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆT   M 

Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆT   M 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH               , TỈ            

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông B i Thanh Nhi n 

         Bà  h m Thị Nga 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn  oài THg – Thư ký Tòa án nhân dân tHnh 

phố  , tỉnh  òa Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tHnh ph  H, tỉnh Hòa Bình tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn V n Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 15/3/2024 t i trụ sở Tòa án nhân dân tHnh phố  , tỉnh  òa Bình xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2024/TLST-HS ngày 

31/01/2024 theo Quy t định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2024/QĐXXST-HS ngày 

01/3/2024 đối với bị cáo: 

Lê Thanh H (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 27/11/1976 t i  òa Bình. Nơi 

cư trú: T  9, phư ng  h, tHnh phố  , tỉnh  òa Bình; nghề nghiệp: Công nhân; 

trình độ v n hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông: LP (đ  ch t), con bà Cấn Thị Th, sinh n m 1939; 

Gia đình có 04 (b n) anh chị em, bị cáo là con th  tư trong gia đình; Có v  là: B i 

Thị  , sinh n m 1980; Có 02 (hai) con: Con lớn sinh n m 2004, con nh  sinh n m 

2012; 

Tiền án, tiền sự: Không có. 

Nhân thân: Ngày 11/5/2007 có Hnh vi vi ph m Hnh chính bị Công an phư ng 

Đ ng Ti n, tHnh phố   xử ph t Hnh chính về Hnh vi cư ng đo t tài sản theo 

Quy t định xử ph t vi ph m Hnh chính ngày 30/5/2007. 

Bị cáo t i ngo i đ n nay, có mặt t i phiên tòa. 

-    h i   ê Thị Thu  , sinh n m 1973; (có mặt) 

Nơi cư trú: T  12, phư ng  h, tHnh phố  , tỉnh  òa Bình. 

Ch  ở hiện nay: T  9, phư ng  h, tHnh phố  , tỉnh  òa Bình. 

- Người tham gia t  tụng khác  Người   m ch ng   

+ Bà Cấn Thị Th, sinh n m 1939; (có mặt) 
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+ Chị B i Thị  , sinh n m 1980; (có mặt) 

+ Ông Nguyễn V n Ch, sinh n m 1947; (v ng mặt, có lý do) 

Đều cư trú t i: T  9, phư ng  h, tHnh phố  , tỉnh  òa Bình. 

+ Chị  ê Thị Thanh T, sinh n m 1967 (v ng mặt, có lý do) 

Địa chỉ: Khu Sudico mở rộng, t  5, phư ng Q, tHnh phố  , tỉnh  òa Bình 

(v ng mặt, không có lý do). 

 ỘI DU G VỤ Á : 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và diễn bi n t i phiên tòa, nội dung vụ 

án đư c tóm t t như sau: 

Khoảng 19 gi  00 phút ngày 19/9/2023, khi gia đình Lê Thanh H chuẩn bị  n 

cơm thì chị  ê Thị Thu   là chị gái ruột của anh H chửi m ng em dâu là chị B i 

Thị   (v  của H) về việc chị Hg chuyển qu n áo của chị H đang phơi ra ch  khác 

làm qu n áo của chị H ám khói.  ọi ngư i đang  n nên không nói gì. Chị H đi về 

phòng ngủ t i t ng 1 nhưng v n ti p tục chửi m ng chị Hg, lúc này Lê Thanh H và 

chị H c i chửi nhau. H đi vào phòng ngủ t ng một c m chi c gh  t i bàn máy tính 

giơ lên định đánh chị H thì bà Th ng, chị Hg và ông Nguyễn V n Ch là hàng xóm 

ch y sang can ng n nên H đặt gh  xuống đất, c ng mọi ngư i đi ra kh i phòng. 

Chị H ti p tục ng i t i giư ng trong phòng ngủ.  ột lúc sau, chị H ti p tục chửi v  

ch ng Lê Thanh H. H đi vào trong phòng ngủ của chị H, c m điều khiển tivi b ng 

nhựa c ng, màu đen chiều dài 15cm (đặt t i vị trí cuối giư ng chị H đang n m), 

giơ lên n m một phát trúng v ng trán của chị H.   u quả chị H bị tHg tích, chảy 

máu ở v ng trán. Chị H ch y sang nH ông Chung nh  giúp đ .  

Ngay sau sự việc xảy ra chị H đ  đ n trình báo sự việc với Công an phư ng 

Ph, tHnh phố  , tỉnh  òa Bình. Sau đó đi khám, và n m viện điều trị t i Bệnh viện 

đa khoa tỉnh  òa Bình. 

T i bản k t lu n giám định t n tHg cơ thể trên ngư i sống số 243/KLTTCT-

TTPY ngày 06/10/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh  òa Bình k t lu n đối với tHg 

tích của chị  ê Thị Thu  : 

“ Xác định t  lệ ph n tr m t n tHg cơ thể của  ê Thị Thu   t i th i điểm 

giám định là 3  (Ba ph n tr m)... Đặc điểm v t gây tHg tích: V t tày” 

Bản k t lu n điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 03/KLĐT-ĐTT  ngày 

12/01/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tHnh phố   k t lu n: “Quá 

trình điều tra, xác định nguyên nhân sự việc là do mâu thu n trong gia đình gi a 

chị  ê Thị Thu   và v  ch ng Lê Thanh H diễn ra trong th i gian dài. Đ n ngày 

19/9/2023, do việc chị  ê Thị Thu   chửi v  ch ng Lê Thanh H, bị cáo Lê Thanh 

H đ  có Hnh vi c m chi c điều khiển tivi n m gây tHg tích cho chị H.  

Bị cáo Lê Thanh H là ngư i có đ y đủ n ng lực trách nhiệm hình sự, nh n 

th c đư c chi c điều khiển tivi là hung khí nguy hiểm n u tác động vào cơ thể 

ngư i khác s  gây nguy hiểm cho ngư i khác. Lê Thanh H coi thư ng s c kh e 

của ngư i khác, đ  thực hiện Hnh vi gây tHg tích d n đ n chị H bị t n tHg cơ thể 
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03  (Ba ph n tr m). Hnh vi của Lê Thanh H đủ y u tố cấu tHnh tội cố ý gây tHg 

tích quy định t i điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ lu t hình sự”. 

Về v t ch ng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tHnh phố   đ  thu 

gi  01 (một) chi c điều khiển tivi b ng nhựa c ng, màu đen, chiều dài 15cm, tình 

tr ng đ  qua sử dụng do Lê Thanh H giao nộp.  

Bản cáo tr ng số 28/CT-VKSTPHB ngày 30/01/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân tHnh phố  , tỉnh  òa Bình truy tố bị cáo Lê Thanh H về tội Cố ý gây tHg tích 

theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ lu t hình sự.  

Quá trình điều tra và t i phiên tòa, bị cáo thừa nh n hành vi ph m tội của 

mình, bị cáo nh n tội, không kêu oan.  

Bị h i  ê Thị Thu   theo biên bản làm việc ngày 29/02/2024 yêu c u bị cáo 

b i thư ng các khoản thiệt h i như sau:  

- Viện phí: 1.336.224đ (một t i    a t  m  a mư i  á  ngh n hai t  m hai 

mư i   n   ng). 

- Thu nh p bị mất: T ng thu nh p bị mất từ lương là 17.000.000đ (mười     

t i     ng) g m:  

  01 (một) tháng nghỉ phục h i s c kh e do mặt bị tím và bị tHg không đi tư 

vấn khách Hng đư c: 15.000.000 đ (mười   m t i     ng); 

+ 04 (bốn) ngày n m viện điều trị mất thu nh p là 500.000 đ ng/ ngày, tHnh 

tiền là 2.000.000đ (hai t i     ng); 

- Chi phí mua thuốc b  b i dư ng phục h i s c kh e là 5.000.000đ (n m 

t i     ng). 

- T n thất tinh th n 06 tháng từ tháng 9/2023 đ n tháng 12/2023 số tiền là 

1.800.000 đ ng/ tháng, t ng là 10.800.000đ (mười t i   tám t  m ngh n   ng); 

- Tiền  n uống b i dư ng phục h i s c kh e là 5.000.000đ (n m t i     ng); 

Số tiền còn l i chị nêu ý ki n do tính chất công việc của chị làm tư vấn bảo 

hiểm nên thu nh p có thể cao hơn và còn có tiền khen thưởng tháng, quý, n m, 

không ch ng minh đư c. Do v y chị H pH yêu c u bị cáo b i thư ng đủ t ng tất 

cả các khoản thiệt h i là 100.000.000 (một t  m t i     ng)  

Tuy nhiên, t i phiên tòa chị  ê Thị Thu   thay đ i yêu c u, đề nghị Tòa án về 

trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự của Lê Thanh H giải quy t theo quy 

định của pháp lu t.     

  ki n của ki m  át  i n -   i di n  i n ki m  át: 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố t i phiên tòa gi  nguyên nội dung 

quy t định truy tố, tội danh và điều lu t áp dụng đối với bị cáo. Về tình ti t t ng 

nặng trách nhiệm hình sự: Không có. Về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo thành khẩn khai báo,  n n n hối cải về hành vi ph m tội của mình; l n đ u 

ph m tội thuộc trư ng h p ít nghiêm trọng quy định t i điểm i, s khoản 1 Điều 51; 
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bị cáo ph m tội trong trư ng h p có một ph n l i của bị h i đề nghị xem x t áp 

dụng khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự. Đề nghị Hội đ ng xét xử: 

C n c  vào điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 của Bộ lu t hình sự: Tuyên bố bị cáo Lê Thanh H ph m tội Cố ý gây tHg 

tích, xử ph t bị cáo Lê Thanh H từ 09 (ch n) tháng t  đ n 12 (mười hai) tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, ấn định th i gian thử thách từ 18 (mười tám) đ n 24 (hai 

mư i tư) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Về xử lý v t ch ng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 (một) chi c điều khiển tivi 

b ng nhựa c ng màu đen, chiều dài 15cm, tình tr ng đ  qua sử dụng đư c niêm 

phong kín trong 01 phong bì, m p dán phong bì có ch  ký của các tHnh ph n tham 

gia niêm phong và dấu tròn đ  của Công an phư ng  h, tHnh phố  , là tài sản của 

bị cáo c ng đ ng th i là công cụ ph m tội.  

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị h i là chị  ê Thị Thu   t i giai đo n điều tra l n đ u đề nghị Lê Thanh H 

b i thư ng thiệt h i số tiền là 50.000.000 (n m mư i t i     ng), sau đó đề nghị 

t ng m c b i thư ng thiệt h i tHnh số tiền 100.000.000 (một t  m t i  ) đ ng. T i 

giai đo n điều tra mặc d  đư c yêu c u cung cấp tài liệu ch ng c  ch ng minh 

thiệt h i và các khoản b i thư ng nhưng chị H không cung cấp đ y đủ tài liệu 

ch ng c  ch ng minh thiệt h i và đề nghị đư c cung cấp t i giai đo n Tòa án giải 

quy t. Giai đo n chuẩn bị x t xử bị h i gi  nguyên yêu c u về trách nhiệm dân sự 

b i thư ng thiệt h i đối với bị cáo số tiền là 100.000.000đ (một t  m t i     ng) 

và chưa cung cấp b  sung đ y đủ tài liệu ch ng c  cho Tòa án mặc d  Tòa án đ  

yêu c u bị h i cung cấp tài liệu ch ng c  ch ng minh các khoản thiệt h i. T i 

phiên tòa, bị h i yêu c u giải quy t trách nhiệm dân sự của bị cáo theo quy định 

của pháp lu t, không đ ng ý tách ph n dân sự giải quy t t i một vụ án khác, nhưng 

c ng không cung cấp b  sung tài liệu ch ng c  t i phiên tòa. 

Do v y, đề nghị  ội đ ng x t xử c n c  vào các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ 

lu t dân sự và các tài liệu, ch ng c  có trong h  sơ, nh ng chi phí h p lý và khoản 

thu nh p bị mất, giải quy t theo quy định của pháp lu t. 

  ki n t anh    n của những người tham gia phi n tòa  ược Tòa án t i   t p:  

Bị cáo không có ý ki n tranh lu n gì. 

Bị h i chưa nh n đư c số tiền b i thư ng thiệt h i về s c kh e và tinh th n 

của bị cáo nên đề nghị về trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự Tòa án giải 

quy t theo quy định của pháp lu t. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố t i phiên tòa gi  nguyên nội dung 

quy t định truy tố, tội danh và điều lu t áp dụng đối với bị cáo. 

Bị cáo nói l i sau c ng: Bị cáo nh n th c Hnh vi của mình là sai và hối h n 

về Hnh vi đ  thực hiện. Tuy nhiên, mong  ội đ ng x t xử xem x t nguyên nhân 

d n đ n Hnh vi của bị cáo. Bị cáo muốn h i chị gái mình r ng bị cáo có l i gì mà 

suốt ngày này qua tháng khác pH nghe sự chửi bới của chị gái mình. N u là 

nguyên nhân do đất đai nH cửa thì c ng muốn chị nói r  t i phiên tòa để bị cáo 
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bi t. Bị cáo mong  ội đ ng x t xử xem x t cho bị cáo m c hình ph t thấp nhất để 

có điều kiện phụng dư ng mẹ già và nuôi hai con. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ  T   Á : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  đư c 

tranh tụng t i phiên tòa,  ội đ ng x t xử nh n định như sau: 

[1]  ề t  tụng   ành vi tố tụng, quy t định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an tHnh phố  , Công an tỉnh  òa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân tHnh phố  , Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  òa Bình, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đ  đư c thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo 

quy định của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố nh ng ngư i tham 

gia tố tụng không có khi u n i, tố cáo hành vi, quy t định tố tụng của Cơ quan ti n 

hành tố tụng và ngư i ti n hành tố tụng. 

[2]  ề c n c  xác   nh tội danh,  iề     t áp dụng   i  ới    cáo  T i cơ quan 

điều tra và t i phiên tòa, bị cáo đ  thừa nh n hành vi ph m tội của mình.   i khai 

của bị cáo ph  h p với l i khai của bị h i, ngư i làm ch ng và các tài liệu, ch ng 

c  khác có trong h  sơ vụ án, có đủ cơ sở k t lu n: Khoảng 19 gi  00 phút ngày 

19/9/2023 t i gia đình bị cáo và bị h i, do mâu thu n trong sinh ho t, Lê Thanh H 

đ  sử dụng hung khí là chi c điều khiển tivi c  của gia đình, cố ý gây tHg tích cho 

bị h i là chị gái ruột của mình chị  ê Thị Thu  , gây t n h i cho s c kh e của bị 

h i, t  lệ t n tHg cơ thể do tHg tích gây nên là 3%. Bị h i có đơn đề nghị khởi tố. 

Hành vi của bị cáo đ  cấu thành tội Cố ý gây tHg tích. Cáo tr ng truy tố bị cáo về 

tội Cố ý gây tHg tích theo điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ lu t hình sự là có c n 

c , đúng ngư i, đúng tội. 

[3]  ề t nh chất, m c  ộ h nh  i ph m tội, n ng  ực ch   t ách nhi m h nh  ự 

của    cáo:  ành vi của bị cáo là nguy hiểm cho x  hội, xâm ph m đ n quyền 

đư c pháp lu t bảo vệ s c kh e của con ngư i, là khách thể đư c pháp lu t hình 

sự bảo vệ. Bị cáo là ngư i có đủ n ng lực trách nhiệm hình sự, do mâu thu n trong 

sinh ho t gia đình với bị h i là chị ruột của mình trong th i gian dài, hai ngư i đ  

có việc c i nhau, mặc d  l n đ u đ  đư c Hng xóm và gia đình can ng n, bị cáo đ  

thôi không thực hiện Hnh vi xâm h i s c kh e của bị h i, nhưng do bị h i ti p tục 

chửi m ng, bị cáo đ  cố ý gây tHg tích cho bị h i gây tHg tích t i v ng trán t  lệ 

t n tHg cơ thể là 3%. Hnh vi của bị cáo là đáng lên án vì mâu thu n vụn vặt trong 

sinh ho t gia đình đ  d n đ n Hnh vi ph m tội. Tuy nhiên, việc Hnh vi của bị cáo 

nguyên nhân c ng có một ph n l i của bị h i là chửi m ng, xúc ph m bị cáo và chị 

B i Thị   - v  bị cáo. Do v y, c n có m c án tương x ng với hành vi ph m tội mà 

bị cáo đ  gây ra để giáo dục bị cáo, r n đe và phòng ngừa chung.  

 ặt khác, bị cáo là ngư i có nhân thân chưa đư c tốt, nhưng Hnh vi đ  xảy 

ra đ  lâu từ n m 2007 bị xử ph t hành chính về hành vi cư ng đo t tài sản. Tuy 

nhiên, bị cáo và bị h i có mối quan hệ gia đình, ruột thịt (Bị cáo là em ruột của bị 

h i).  ặc d  bị h i không đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, nhưng 

để gi  gìn truyền thống v n hóa gia đình của ngư i Việt, bên c nh xem x t tỉ lệ t n 

tHg cơ thể của bị cáo không cao, thiệt h i chưa lớn, c n cân nh c áp dụng hình 

ph t mang ý ngh a r n đe, giáo dục để bị cáo có bài học, bi t kiểm soát cảm xúc và 
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điều chỉnh hành vi trong cuộc sống. Bị cáo có địa chỉ nơi cư trú r  ràng, cư trú  n 

định t i địa pHg. Nh m đảm bảo ý ngh a của hình ph t, nh n thấy không c n thi t 

pH cách ly bị cáo kh i x  hội, áp dụng hình ph t t  có điều kiện c ng đủ để giáo 

dục, cải t o bị cáo thành công dân tốt. Viện kiểm sát đề nghị tuyên bố bị cáo ph m 

tội cố ý gây thương tích, xử ph t bị cáo 09 (ch n) tháng t  đ n 12 (mười hai) tháng 

t  nhưng cho hưởng án treo là ph  h p.  

[4] Về hình ph t b  sung: Do bị cáo hoàn cảnh khó kh n pH nuôi con đang 

tu i đi học, có mẹ già c n phụng dư ng, thu nh p không cao, không áp dụng hình 

ph t b  sung đối với bị cáo. 

[5]  ề các t nh ti t t ng nặng, gi m nhẹ t ách nhi m h nh  ự   i  ới    cáo 

Về tình ti t t ng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.  

Về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo,  n n n 

hối cải về Hnh vi ph m tội của mình đ  gây ra; l n đ u ph m tội thuộc trư ng h p 

ít nghiêm trọng, là nh ng tình ti t giảm nhẹ đư c quy định t i điểm i, s khoản 1 

Điều 51 Bộ lu t hình sự. Bị cáo ph m tội do một ph n l i của bị h i nên c n xem 

x t áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự cho bị cáo.  ội đ ng x t xử áp dụng 

cho bị cáo khi quy t định hình ph t.  

 [6]  ề   t ch ng  ụ án  Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố  , tỉnh 

 òa Bình thu gi  v t ch ng hiện đang lưu gi  t i kho v t ch ng Chi cục thi hành 

án dân sự thành phố  : 01 (một) chi c điều khiển tivi b ng nhựa c ng màu đen, 

chiều dài 15cm, tình tr ng đ  qua sử dụng đư c niêm phong kín trong 01 phong bì, 

m p dán phong bì có ch  ký của cá thành ph n tham gia niêm phong và dấu tròn 

đ  của Công an phư ng  h, thành phố  , là tài sản của bị cáo c ng đ ng th i là 

công cụ gây án, không còn giá trị sử dụng, c n tịch thu tiêu hủy. 

V t ch ng trên hiện đang bảo quản t i Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

H theo Quy t định chuyển v t ch ng ngày 30/01/2024 và Biên bản về việc giao 

nh n v t ch ng, tài sản số 60/BB/24 của Chi cục thi Hnh án dân sự tHnh phố   

ngày 02 tháng 02 n m 2024. 

[7]  ề t ách nhi m dân  ự   

Bị h i là chị Lê Thị Thu   t i giai đo n điều tra l n đ u đề nghị Lê Thanh H 

b i thư ng thiệt h i số tiền là 50.000.000 (n m mư i t i     ng), sau đó đề nghị 

t ng m c b i thư ng thiệt h i tHnh số tiền 100.000.000 (một t  m t i  ) đ ng vì 

cho r ng bị cáo trước và sau khi ph m tội đ  nhiều l n gây áp lực cho chị khi n chị 

thiệt h i nặng nề về tinh th n. T i giai đo n điều tra chị H không cung cấp đ y đủ 

tài liệu ch ng c  ch ng minh thiệt h i và đề nghị đư c cung cấp t i giai đo n Tòa 

án giải quy t. Giai đo n chuẩn bị x t xử bị h i gi  nguyên yêu c u về trách nhiệm 

dân sự b i thư ng thiệt h i đối với bị cáo số tiền là 100.000.000đ (một t  m t i   

  ng). Các khoản bị h i yêu c u bao g m:  

- Viện phí: 1.336.224đ (một t i    a t  m  a mư i  á  ngh n hai t  m hai 

mư i   n   ng); 
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- Thu nh p bị mất: T ng thu nh p bị mất từ lương là 17.000.000đ (mười     

t i     ng) g m:  

+ 01 (một) tháng nghỉ phục h i s c kh e do mặt bị tím và bị tHg không đi tư 

vấn khách Hng đư c: 15.000.000 đ (mười   m t i     ng); 

+ 04 (bốn) ngày n m viện điều trị mất thu nh p là 500.000 đ ng/ ngày, tHnh 

tiền là 2.000.000đ (hai t i     ng); 

- Chi phí mua thuốc b  b i dư ng phục h i s c kh e là 5.000.000đ (n m 

t i     ng); 

- T n thất tinh th n 06 ( á ) tháng từ tháng 9/2023 đ n tháng 12/2023, số tiền 

là 1.800.000 (một t i   tám t  m ngh n) đ ng/ tháng, t ng là 10.800.000đ (mười 

t i   tám t  m ngh n   ng); 

- Tiền  n uống b i dư ng phục h i s c kh e là 5.000.000đ (n m t i     ng); 

Số tiền còn l i chị nêu ý ki n do tính chất công việc của chị làm tư vấn bảo 

hiểm nên thu nh p có thể cao hơn và còn có tiền khen thưởng tháng, quý, n m, 

không ch ng minh đư c. Do v y chị H pH yêu c u bị cáo b i thưởng cho chị t ng 

tất cả thiệt h i  là 100.000.000 (một t  m t i     ng)  

T i phiên tòa, chị  ê Thị Thu   thay đ i yêu c u, đề nghị giải quy t trách 

nhiệm dân sự của bị h i theo quy định của pháp lu t.    

C n c  vào các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ lu t dân sự và các tài liệu, ch ng 

c  có trong h  sơ, nh ng chi phí h p lý và khoản thu nh p bị mất theo quy định 

của pháp lu t,  ội đ ng x t xử xem x t chấp nh n nh ng khoản sau: 

- Chi phí khám ch a bệnh: Viện phí 04 (bốn) ngày điều trị t i Bệnh viện đa 

khoa tỉnh  òa Bình số tiền là 1.336.224đ (một t i    a t  m  a mư i  á  ngh n 

hai t  m hai mư i   n   ng); 

- Chi phí h p lý cho việc b i dư ng phục h i s c kh e: 5.000.000đ (n m 

t i     ng); 

(Không chấp nh n số tiền 6.351.900đ ( á  t i    a t  m n m mư i m t ngh n 

ch n t  m   ng) theo 12 (mười hai) hóa đơn và phi u mua Hng cung cấp cho Tòa 

án ngày 14/3/2024 do một số hóa đơn bất h p lý vì th i gian mua thuốc và thực 

phẩm ch c n ng trước khi xảy ra Hnh vi cố ý gây tHg tích của Lê Thanh H và bị 

h i mua thuốc và thực phẩm ch c n ng sử dụng không có chỉ định của bác s .  ội 

đ ng x t xử đ  xem x t chung trong chi phí h p lý cho việc b i dư ng phục h i 

s c kh e).   

- Thu nh p bị mất: ( p dụng thu nh p trung bình c ng lo i là 300.000đ ng/ 

ngày) là 10.200.000đ (mười t i   hai t  m ngh n   ng) g m: 

+ 04 (bốn) ngày n m viện điều trị (từ ngày 19/9/2023 đ n ngày 22/9/2023) 

mất thu nh p x 300.000 đ ng/ ngày   1.200.000 đ (một t i   hai t  m ngh n   ng);  

+ 30 ( a mư i) ngày nghỉ phục h i s c kh e do mặt bị tím và bị tHg không đi 

làm đư c nên mất thu nh p x 300.000 đ ng/ ngày   9.000.000 đ (ch n t i     ng); 



8  

- T n thất tinh th n 06 tháng (t  tháng          n tháng        ) là 06 tháng 

số tiền là 1.800.000 đ ng/ tháng   10.800.000đ (mười t i   tám t  m ngh n   ng); 

T ng số tiền b i thư ng thiệt h i  ội đ ng x t xử xem x t chấp nh n buộc bị 

cáo pH b i thư ng cho bị h i là: 27.336.224đ (hai mư i     t i    a t  m  a mư i 

 á  ngh n hai t  m hai mư i   n   ng). 

Tuy nhiên, t i phiên tòa, bị cáo Lê Thanh H thiện chí, tự nguyện b i thư ng 

thiệt h i cho bị cáo số tiền là 35.000.000đ ( a mư i   m t i     ng). Bị h i không 

có ý ki n gì về sự tự nguyện của bị cáo.  ội đ ng x t xử c n ghi nh n sự tự 

nguyện của bị cáo về trách nhiệm dân sự.   

 [8]  ề án ph   Bị cáo là ngư i bị k t án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

và chịu trách nhiệm dân sự nên phải chịu án phí dân sự đối với số tiền pH b i 

thư ng (35.000.000đ) theo quy định của pháp lu t là 1.750.000 (một t i       

t  m n m mư i ngh n   ng). 

Vì các l  trên; 
QUYẾT ĐỊ  : 

C n c  vào điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 của Bộ lu t hình sự n m 2015; 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Thanh H ph m Tội cố ý gây tHg tích. 

2. Về hình ph t: 

Xử ph t bị cáo Lê Thanh H 09 (ch n) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, th i 

gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án, ngày 15/3/2024.  

Giao bị cáo Lê Thanh H cho U  ban nhân dân phư ng  h, thành phố  , tỉnh 

 òa Bình giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. Trư ng h p bị cáo thay đ i 

nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 3 Điều 92  u t Thi Hnh án hình sự. 

Trong th i gian thử thách, ngư i đư c hưởng án treo cố ý vi ph m ngh a vụ 

02 (hai) l n trở lên thì Tòa án có thể quy t định buộc ngư i đư c hưởng án treo 

pH chấp Hnh hình ph t t  của bản án đ  cho hưởng án treo. 

Không áp dụng hình ph t b  sung đối với bị cáo. 

3. Về xử lý v t ch ng: C n c  Điều 47 của Bộ lu t hình sự và Điều 106 của 

Bộ lu t tố tụng hình sự, tuyên: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chi c điều khiển tivi b ng nhựa c ng màu 

đen, chiều dài 15cm, tình tr ng đ  qua sử dụng đư c niêm phong kín trong 01 

(một) phong bì, m p dán phong bì có ch  ký của các tHnh ph n tham gia niêm 

phong và dấu tròn đ  của Công an phư ng  h, tHnh phố  . 

V t ch ng trên hiện đang bảo quản t i Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

H theo Quy t định chuyển v t ch ng ngày 30/01/2024 và Biên bản về việc giao 

nh n v t ch ng, tài sản số 60/BB/24 của Chi cục thi Hnh án dân sự tHnh phố   

ngày 02 tháng 02 n m 2024. 
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4. Về trách nhiệm dân sự: C n c  các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ lu t dân sự, 

ghi nh n sự tự nguyện của bị cáo: Lê Thanh H có ngh a vụ b i thư ng thiệt h i 

cho bị h i  ê Thị Thu   số tiền là: 35.000.000đ ( a mư i   m t i     ng).  

5. Về án phí: C n c  vào khoản 2 Điều 136 Bộ lu t tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQ 14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thư ng vụ Quốc hội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc: Bị cáo Lê Thanh H phải chịu 200.000VND (hai 

tr m nghìn đ ng) án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự là 1.750.000 (một t i   

    t  m n m mư i ngh n   ng).  

6. Quyền kháng cáo: C n c  Điều 331, Điều 333 Bộ lu t tố tụng hình sự: Bị 

cáo; Bị h i có quyền kháng cáo trong th i h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm.  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh  òa Bình; 

- VKSND tỉnh  òa Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh  òa Bình; 

- VKSND thành phố  ; 

- Chi cục T ADS thành phố  ; 

- CQCSĐT Công an thành phố H; 

- CQ THAHS Công an tHnh phố  ; 

- Bị cáo; Bị h i; 

- UBND phư ng  h; 

-  ưu h  sơ vụ án. 

 

TM.  ỘI ĐỒ G XÉT XỬ SƠ T ẨM 

T ẨM   Á - C Ủ TỌ    IÊ  T   

   guyễn Thị Đà Giang 
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